
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 30 ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

08/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE AND HOME VIỆT NAM

0106980503

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE AND HOME VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM HOUSE AND HOME JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HNH VIETNAM CO.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983455867
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

6. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

7. Xây dựng công trình công ích 4220

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

12. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

13. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

14. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 

4520

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

16. Bán mô tô, xe máy 4541

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (Trừ 
mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người);
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn dụng cụ y tế;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

20. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: dạy nghề 

8532

21. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

22. Cho thuê xe có động cơ 7710

23. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 công ty tnhh 
đầu tư thương 
mại và dịch vụ 
ngọc thúy

Số 20, ngõ 332, 
đường Trương 
Định, Phường 
Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.020.0
00

10.200.000.000 51

Tổng số 1.020.0
00

10.200.000.000 51

0105914667

2 PHẠM THỊ 
QUỲNH 
TRANG

Tổ 4, Phường 
Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

420.000 4.200.000.000 21

Tổng số 420.000 4.200.000.000 21

011942439

3 VŨ BÍCH 
THỦY

CH B17 tầng 17, 
nhà 96 phố Định 
Công, Phường 
Phương Liệt, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

560.000 5.600.000.000 28

Tổng số 560.000 5.600.000.000 28

0361700000
67

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM THỊ QUỲNH TRANG Nữ

19/03/1975 Kinh Việt Nam

011942439
16/07/2009 Công an thành phố Hà Nội 

Tổ 4, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 20, ngõ 332, đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
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